[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH  VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ TỔ TỰ NHIÊN I
Năm học 2017-2018

	STT
	Họ và Tên
	Đào tạo gốc
	Nâng chuẩn
	

	1
	Nguyễn Thanh Thảo
	CĐSP Lý - Tin
	ĐHTC Lý
	

	2
	Nguyễn T Cẩm Nhung 
	CĐSP Lý
CĐBK Tin
	ĐHCT Lý
	

	3
	Nguyễn T Thanh Huyền 
	CĐSP Toán, Lí, KTCN
	ĐHTC Toán Tin
	

	4
	Đào Thị Thu
	CĐSP Toán
	ĐHTC Toán,
	

	5
	Nguyễn Thị Yên
	CĐSP Toán
	
	

	6
	Chu Phương Thủy
	CĐSP Toán
	ĐHTC Toán Tin
	

	7
	Trần Quí Dương
	CĐSP Toán
	ĐHTC Toán
	

	8
	Nguyễn Thị Nga
	CĐSP Toán
	ĐH TC Toán, Tin
	

	9
	Phạm Thị Minh Hường

	CĐSP Toán - Lý
	ĐHTC Toán
	

	10
	Phạm Thị Hòa
	CĐSP Toán - KT
	ĐHSP Toán
ĐHQS Tin
	

	11
	Lê Thị Thơm
	CĐSP Toán Tin
	ĐHSP Toán
	

	12
	Phạm Thị Mai Lan
	CĐSP Toán
	ĐHSPTC Toán
	

	13
	Nguyễn Anh Dũng
	CĐSP Toán Lý
	ĐHSP Toán
	

	14
	Trần Thị Lý 
	CĐSP Toán - Tin
	
	

	15
	Phạm Thúy Duyên
	CĐSP Toán – KTCN
	ĐHSP Toán - Tin
	

	16
	Lê Thùy Tiên
	CĐSP Toán
	
	

	17
	Nguyễn Mỹ Linh
	ĐHSP Lý
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH  VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ  TỔ TỰ NHIÊN II
Năm học 2017-2018

	STT
	Họ và Tên
	Đào tạo gốc
	Nâng chuẩn
	

	1
	Lê Thị Thảo
	CĐSP Sinh -KTNN
	ĐHCT Sinh, Thạc sĩ Sinh học
	

	2
	Bùi Thị  Quỳnh Nga 
	CĐSP KTPV
	CĐSP Anh(CQ)
	

	3
	Đặng Thị Thơm
	CĐSP Địa lý -Lịch Sử
	
	

	4
	Phạm Bích Nguyệt
	CĐSP Hóa
	ĐHSP Hóa
	

	5
	Nguyễn Thị Vân
	ĐHSP Sinh
	
	

	6
	Đặng Thị Nhất
	CĐSP Sinh Hóa Địa
	ĐHSPTC Hóa
	

	7
	Vương Thị Hương Ly
	ĐHSP Sinh
	
	

	8
	Dương Thị Yến
	CĐSP Địa lý
	ĐHSP Địa lý
	

	9
	Nguyễn Thị Bình
	CĐSP Sử-Địa
	ĐHSP Địa
	

	10
	Nguyễn Ý Nhi
	CĐSP Sinh
	
	

	11
	Nguyễn Thị Yến
	ĐHSP Hóa học
	
	

	12
	Vũ Thị Kim Phượng
	ĐHSP Sinh học
	Thạc sĩ Sinh học
	





TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH  VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ TỔ XÃ HỘI I
Năm học 2017-2018

	STT
	Họ và Tên
	Đào tạo gốc
	Nâng chuẩn
	

	1
	Phan Thị Bích Đào 
	ĐHSP Văn
	
	

	2
	Dương T.Thanh Thủy
	CĐSPTC Văn Sử
	ĐHTC Văn
	

	3
	Nguyễn Thị Yến 
	CĐSP Văn
	ĐHTC Văn
	

	4
	Ngô Diệu Linh
	CĐSP Văn CD
	ĐHCT Văn
	

	5
	Đỗ Thị Thùy Dương
	CĐSP Văn CD
	ĐHSP Văn
	

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	CĐSP Văn
	ĐHSP TX Văn
	

	7
	Nguyễn Thị Vân
	ĐHSP Văn
	Thạc sĩ GDHLL,PPDH văn
	

	8
	Phạm T Minh Thư
	CĐSP Văn - Sử
	ĐHCT Văn
	

	9
	Nguyễn Thị Tân
	ĐHKHXHNV Văn
	
	

	10
	Nguyễn T Thu Hương
	ĐHSP Văn
	
	

	11
	Hoàng Thị Mai
	ĐHSP Văn
	
	

	12
	Nguyễn Thái Hà
	ĐHSP Văn
	
	

	13
	Luyện Thị Hương
	ĐHSP Văn
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hiền
	ĐHSP Văn
	
	

	15
	Tống Thị Thanh Nga
	CĐSP Văn - Sử
	ĐHSP Văn
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Hà (A)
	CĐSP Văn - Sử
	ĐHSP Văn
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Hà (B)
	ĐHSP Văn-Sử
	
	



TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH  VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ TỔ XÃ HỘI 2
Năm học 2017-2018

	STT
	Họ và Tên
	Đào tạo gốc
	Nâng chuẩn
	

	1
	Phan Thị Thúy Hạnh
	CĐSP Anh
	ĐHSPTC Anh
	

	2
	Dương Thanh Thủy 
	ĐHTH Pháp
	ĐHNNTC Anh
	

	3
	Trương Thị Bích Hạnh
	ĐHSP Anh văn
	
	

	4
	Nguyễn T Bích Ngọc
	CĐSP Nga,Anh
	
	

	5
	Nguyễn T Lan Hương
	CĐSP Nga, Anh
	ĐHCT Anh
	

	6
	Nguyễn Mạnh Thủy
	CĐSP Nga, Anh
	
	

	7
	Phạm Thị Hoa 
	CĐSP Nhạc
	
	

	8
	Đặng Phác Minh Ban
	ĐHTDTT
	
	

	9
	Nguyễn Thị Minh Quỳnh
	CĐSP TD
	
	

	10
	Đồng Thanh Sơn
	CĐSP TD
	
	

	11
	Nguyễn Thị Kim Thi
	ĐHSP TDTT
	
	

	12
	Nguyễn Thanh Tùng
	CĐSP MT
	ĐHMT
	

	13
	Vũ Thị Hoa Linh
	ĐHSP Nhạc
	
	

	14
	Đinh Thị Mai
	CĐSP MT
	ĐHSPMT
	

	15
	Lê Thị Hòa
	ĐHSP TDTT
	
	

	16
	Triệu Hồng Thu
	ĐHSP NN
	
	




TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ  TỔ VĂN PHÒNG – HÀNH CHÍNH
Năm học 2017-2018

	STT
	Họ và Tên
	Đào tạo gốc
	Nâng chuẩn
	

	1
	Nguyễn Thị Bích Nga
	CĐSP Toán-Tin
	ĐHSP Toán
Thạc sĩ: QLGD

	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	CĐSP Toán KTCN
	ĐHSP Toán – Tin

	

	3
	Dương Thị Dung
	CĐSP Âm nhạc
	ĐHSP Âm nhạc
Thạc sĩ: QLGD
	

	4
	Lê Thị Kiều Dung
	CĐSP Tiếng Nga,
T. Anh
	
	

	5
	Nguyễn Minh Hằng
	Trung cấp KT
	ĐHKT
	

	6
	Phạm Văn Ngữ
	ĐHNN
	
	

	7
	Lê Thị Hồng Minh
	TCYHCT
	
	

	8
	Trần Thị Thu Hằng
	ĐHNN Anh
	
	

	9
	Nguyễn Thị Tính
	ĐHTV
	
	

	10
	Tạ Doãn Trượng
	TC
	
	

	11
	Đặng Văn Vỹ
	TC
	
	

	12
	Nguyễn Ngọc Diệp
	TC
	
	

	13
	Bùi Văn Quynh
	TC
	
	

	14
	Đinh Thị Vượng
	
	
	



